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BÁO CÁO

TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2018

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII, UBND tỉnh đã có báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Sau thời gian chỉnh lý và hoàn chỉnh số liệu quyết toán, UBND tỉnh báo cáo chính thức quyết toán thu, chi NSNN tỉnh Quảng Bình năm 2018 (có phụ lục chi tiết kèm theo), như sau: 

A. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện:   14.179.109 triệu đồng, đạt 131% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó ngân sách các cấp được hưởng:


- Ngân sách Trung ương:


       658.768 triệu đồng;


- Ngân sách cấp tỉnh:


    3.027.744 triệu đồng;


- Ngân sách cấp huyện:


    1.669.880 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã:

              1.054.145 triệu đồng;  
- Thu bổ sung từ NSTW:


    7.768.570 triệu đồng;
Số liệu thu cụ thể như sau:
I. Thu cân đối ngân sách nhà nước: Thực hiện 4.131.416 triệu đồng, đạt 122% dự toán giao trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng là 3.499.133 triệu đồng, đạt 119% dự toán giao.
1. Thu nội địa: Thực hiện: 3.855.677 triệu đồng, đạt 119% dự toán trong đó thu ngân sách địa phương là: 3.424.661 triệu đồng, đạt 117% dự toán giao.
Trong các khoản thu được giao dự toán thì đa số các khoản thu đạt và vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tuy nhiên các khoản thu chủ đạo đạt thấp như thu doanh nghiệp Nhà nước trung ương đạt 90% dự toán giao, doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 77% dự toán giao và thu thuế bảo vệ môi trường đạt 86% dự toán giao, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 85% dự toán giao.
Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất và các khoản thu được để lại chi theo mục tiêu thì thu cân đối ngân sách toàn tỉnh vượt thu: 42.279 triệu đồng, trong đó các huyện, thành phố vượt thu 174.046 triệu đồng, ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã Ba Đồn hụt thu 131.767 triệu đồng, riêng ngân sách tỉnh hụt thu: 126.625 triệu đồng.

Trong số 8 huyện, thành phố, thị xã thì có 07 huyện và thành phố vượt thu gồm: Huyện Minh Hóa vượt 2.852 triệu đồng, Huyện Tuyên Hóa vượt 22.542 triệu đồng, Huyện Quảng Trạch vượt 8.638 triệu đồng, Huyện Bố Trạch vượt 46.208 triệu đồng, Thành phố Đồng Hới vượt 31.500 triệu đồng, Huyện Quảng Ninh vượt 17.593 triệu đồng, Huyện Lệ Thủy vượt 44.713 triệu đồng; Thị xã Ba Đồn hụt thu 7.537 triệu đồng, Thành phố Đồng Hới hụt 5.142 triệu đồng.  

Năm 2018, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán, tuy nhiên vẫn còn một số sắc thuế không đạt dự toán thu NSNN do những nguyên nhân chủ yếu sau:
- Thu từ khu vực DNNN không đạt dự toán, nguyên nhân do các doanh nghiệp được giao dự toán lớn hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, thông tin di động gặp khó khăn trong hoạt động SXKD, do cơ chế phân bổ thuế GTGT đầu vào đầu tư hạ tầng toàn ngành Viễn thông nên không làm phát sinh số thuế phải nộp; Công ty Bia Hà Nội - Quảng Bình thực hiện không đạt chỉ tiêu sản lượng sản xuất và giảm so cùng kỳ; Các DN khai thác gỗ rừng tự nhiên bị cấm khai thác do đóng cửa rừng; Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDCB gặp khó khăn do chính sách cắt giảm đầu tư công; Vì vậy, ảnh hưởng đến số nộp NSNN.

- Các chính sách pháp luật về thuế thường xuyên thay đổi không những khó khăn trong việc thực hiện mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến số thu ngân sách trên địa bàn; thất thu thuế ở một số lĩnh vực, công tác chống thất thu hiệu quả chưa cao, do thiếu cơ chế, chế tài xử lý và sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của các cơ quan, ban ngành có liên quan. 
- Tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn lớn, tính đến ngày 31/12/2018 nợ thuế toàn tỉnh là: 352 tỷ đồng, chiếm 10,8% so với số thu trong cân đối, tăng 10% so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó Nợ khó thu (không có khả năng thu) của các đơn vị giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh là 158 tỷ đồng, chiếm 44,9%, so với thời điểm 31/12/2017 tăng 18 tỷ đồng (tăng 12,9%);  Nợ có khả năng thu là 194 tỷ đồng, chiếm 55,1% tổng nợ, so với thời điểm 31/12/2017 tăng 14 tỷ đồng (tăng 7,7%). 

- Một số đơn vị gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh dẫn đến nợ thuế, một số đơn vị còn cố tình chây ỳ.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu: Thực hiện 201.312 triệu đồng, đạt 155% dự toán giao. 
II. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

Dự toán giao đầu năm: 7.283.273 triệu đồng, thực hiện 7.768.570 triệu đồng, đạt 108% so với dự toán, tăng so với dự toán:  485.297 triệu đồng, là do thay đổi chính sách tiền lương và một số chế độ an sinh xã hội và Trung ương bổ sung vốn đầu từ nguồn trái phiếu chính phủ và nguồn dự phòng ngân sách trung ương.
III. Thu vay ngân sách Trung ương: Dự toán Trung ương giao hạn mức vay năm 2017 là: 103.600 triệu đồng là vốn vay lại Chính phủ của các dự án ODA, số giải ngân vốn vay là 91.184 triệu đồng.

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước:         337.488 triệu đồng, gồm:

          - Ngân sách cấp tỉnh:

     
      3.306 triệu đồng;

    
- Ngân sách cấp huyện:
           
  218.219 triệu đồng;


- Ngân sách cấp xã:
        
  
    115.138 triệu đồng.   
V. Thu chuyển nguồn năm trước:  
          1.836.546 triệu đồng, gồm: 

- Ngân sách cấp tỉnh:


1.211.606 triệu đồng;
- Ngân sách cấp huyện: 


   427.369 triệu đồng;
- Ngân sách cấp xã:


   197.571 triệu đồng.
 B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện: 13.006.546 triệu đồng (đã loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách và chi trả nợ vay đến hạn), đạt 126% dự toán, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách:
            
 

10.490.270 triệu đồng; 

- Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau:            2.401.373 triệu đồng;
- Chi nộp NS cấp trên:

              

     114.901 triệu đồng.
I. Chi cân đối ngân sách: 10.490.270 triệu đồng, đạt 126% so với dự toán giao, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 4.114.185 triệu đồng, đạt 113,8% so với dự toán địa phương giao, trong đó: 

1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 4.000.170 triệu đồng, đạt 111% so với dự toán là do trong năm bổ sung quyết toán tăng các công trình dự án năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2018; Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương số tiền 230.000 triệu đồng, bổ sung tăng nguồn trái  phiếu chính phủ số tiền 55.397 triệu đồng.
1.2. Chi hỗ trợ các Doanh nghiệp: 5.925 triệu đồng đồng, đạt 592% dự toán giao. Nguyên nhân tăng là do hỗ trợ các doanh nghiệp công ích (Công ty môi trường đô thị, Trung tâm công viên cây xanh) thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm.
2. Chi thường xuyên

Tổng số chi thường xuyên: 6.375.085 triệu đồng, đạt 97% dự toán giao.
Nhìn chung năm 2018 các khoản chi cơ bản tiết kiệm, đảm bảo chi theo dự toán được giao và tiết kiệm 10% để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.
Tổng chi thường xuyên giảm 3% so với dự toán là do trong ngân sách cấp tỉnh hụt thu so với dự toán nên thực hiện tiết kiệm chi để bù hụt thu. 
 Cụ thể một số lĩnh vực chi chủ yếu như sau:
- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: quyết toán 2.463.298 triệu đồng, đạt 91% dự toán giao. Nguyên nhân là trong năm đã quyết toán các nhiệm vụ chi xây dựng trường chuẩn, nâng cấp sữa chữa các trường vào quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản. 
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: quyết toán 17.663 triệu đồng đạt 61% dự toán giao nguyên nhân là do các công trình khoa học có đặc thù thời gian nghiệm thu công trình kéo dài qua năm sau nên đã chuyển nguồn sang năm sau quyết toán.

          3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (đạt dự toán). 

4. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách:


Nguồn dự phòng ngân sách dự toán giao 145.940 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 69.240 triệu đồng, ngân sách các huyện, thành phố 76.700 triệu đồng. Nguồn dự phòng ngân sách năm 2018 sử dụng đúng mục đích, chỉ chi cho các công trình cấp bách, các nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, bù hụt thu cân đối ngân sách,..
 Riêng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018: 109.780 triệu đồng, trong đó: bố trí trong dự toán: 69.240 triệu đồng, số dư năm 2017 chuyển sang 30.540 triệu đồng, số điều chỉnh tăng dự toán trong năm 10.000 triệu đồng. Số đã chi trong năm 2018: 66.200 triệu đồng, trong đó chủ yếu chi sửa chữa, gia cố các công trình trước mùa mưa bảo; bố trí cho một số công trình cấp bách; mua sắm trang thiết bị bão lụt, tìm kiếm cứu nạn...), chi phòng chống thiên tai dịch bệnh. Số kinh phí dự phòng còn lại 43.580 triệu đồng đã được sử dụng để bù hụt thu cân đối ngân sách tỉnh.
      5. Chi chuyển nguồn sang năm 2018:  2.401.373 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách cấp tỉnh:


1.797.289 triệu đồng;
- Ngân sách cấp huyện: 


   383.737 triệu đồng;
- Ngân sách cấp xã:


   220.347 triệu đồng.
Riêng đối với số chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh tỉnh bao gồm các nội dung sau:

- Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công là 1.032.209 triệu đồng ,bao gồm số dư tạm ứng chưa thu hồi 323.354 triệu đồng, số dư dự toán các công trình chưa giải ngân 708.855 triệu đồng. Năm 2018 chuyển nguồn tăng cao so với năm 2017 chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư XDCB ngân sách trung ương bổ sung cuối năm chưa kịp giải ngân và số phân bổ vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn vốn sự nghiệp chủ yếu cấp phát cuối năm, tăng chi nguồn vốn vay lại của Chính phủ chưa đủ điều kiện ghi thu ghi chi.
- Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước 48.590 triệu đồng bao gồm số kinh phí sự nghiệp khoa học – công nghệ 17.577 triệu đồng; các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán: 26.196 triệu đồng,...
- Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau: 609.415 triệu đồng, đã xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh chuyển năm sau sử dụng tiếp.
II. Chi nộp ngân sách cấp trên:  114.901 triệu đồng, đây là khoản chi đã hết nhiệm vụ chi, do ngân sách cấp huyện, xã nộp ngân sách tỉnh và tỉnh nộp trả ngân sách trung ương và khoản thu hồi nợ khoản vay kiên cố hóa kênh mương. 
III. Chi trả nợ gốc: Trong năm tỉnh đã trích nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để trả nợ gốc đến hạn là: 107.800 triệu đồng là khoản nợ vay tín dụng kiên cố hóa kênh mương.

C. CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH


1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 


14.179.109 triệu đồng.
trong đó:  
 - Ngân sách Trung ương hưởng:
     
     658.768 triệu đồng;
         

 - Ngân sách địa phương được hưởng:           13.520.341 triệu đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương:


13.006.546 triệu đồng.
3. Thu nợ vay ngân sách:




       91.184 triệu đồng.
4. Chi trả nợ gốc vay:




     107.800 triệu đồng.
5. Số kết dư ngân sách: 
        



     497.178 triệu đồng.
gồm:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh:

             4.099 triệu đồng;

+ Kết dư ngân sách cấp huyện:

         286.856 triệu đồng;
+ Kết dư ngân sách cấp xã: 

           206.223 triệu đồng.
          Trên đây là tình hình và số liệu tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./. 







          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH
- TT HĐND tỉnh;





     PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban KT-NS HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;


- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                      

- Lưu VT, TM. 


                                                    Nguyễn Xuân Quang
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